
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN-NHI BẮC NINH SỐ 1 
 

Số: 68 /TB- BVSNBNS1 
Về việc mời báo giá hàng hóa 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Hiện tại, Bệnh Viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh số 

01.09.25/VTYT, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác 

chuyên môn của Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Hòa, 

Phòng Vật tư-TBYT, Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1. (Số điện thoại: 

0204.355.1368). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – TTBYT- Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh 

Số 1, Đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 

- Nhận qua email: vattubvsnbg@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2025 đến 

trước 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 22/9/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: Theo danh mục chi tiết đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại kho Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Ninh Số 1. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng thành nhiều đợt trong thời gian 180 

ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản, trong vòng 90 ngày kể từ khi Bệnh viện nhận 

được hàng hóa và đủ các chứng từ cần thiết. 

5. Các thông tin khác: 

- Hàng mới 100%. Có nhãn phụ bằng Tiếng Việt (đối với hàng nhập khẩu). 

- Hạn sử dụng của hàng hóa: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ 

thời điểm giao hàng đảm bảo tối thiểu như sau: 

+ ≥ 01 năm đối với hàng có hạn dùng ≥ 02 năm; 

+ ≥ 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng ≤ 6 tháng hoặc có hạn dùng từ 

>01 năm đến < 02 năm; 

+ ≥ 03 tháng đối với những hàng hóa có hạn dùng từ > 6 tháng đến ≤ 01 năm; 

- Bảo hành: Đối mặt hàng Bóng đèn đặt nội khí quản bảo hành ≥ 03 tháng. Các 

mặt hàng Micropipette 2 -20 µl có hấp tiệt trùng, Micropipette 0.5 -10 µl có hấp tiệt 

trùng, Lưỡi cắt bông gạc, Kéo cắt bông gạc, Panh sản khoa đầu rắn cong nhỏ, Bộ que 

nong cổ tử cung, Móc vòng tử cung, Tay dao điện 3 rắc bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày 

ký biên bản bàn giao nghiệm thu. 

mailto:vattubvsnbg@gmail.com


- Trong quá trình giao hàng và nghiệm thu hàng hóa nếu hàng bị lỗi kỹ thuật và 

lỗi do nhà sản xuất, hoặc hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hàng hóa thì trong 

vòng 5 ngày nhà thầu phải đổi trả hàng hoá cho bệnh viện. 

Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện làm cơ sở tổ chức lựa 

chọn đơn vị cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Sản-Nhi Bắc 

Ninh Số 1. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VT-TBYT, TC-KT. 

Bản điện tử: 

- Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện 

- Hệ thống mạng đấu thầu https://muasamcong.mpi.gov.vn/ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lê Công Tước 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thông báo mời chào giá: /TB- BVSNBNS1 ngày tháng năm 2025) 
 

 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Micropipette 2 

-20 µl có hấp 

tiệt trùng 

'- Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121˚C. Vật liệu 

chống chịu được tia UV và có khả năng chịu được 

dung môi cao. 

- Có màn hình hiển thị thể tích làm bằng thủy tinh. Có 

thể khóa bằng một tay. Típ dạng đẩy ra cho phép đẩy 

típ mà không cần sử dụng tay. 

- Sử dụng vật liệu PTFE trong buồng kín của thiết bị. 

- Độ chính xác tại thể tích 2.0 ul: ± 5.0% 

- Độ chính xác tại thể tích 10 ul: ± 1.0% 

- Độ chính xác tại thể tích 20 ul: ± 1.0% 

- Độ lặp lại tại thể tích 2.0 ul: ≤ 3.0% 

- Độ lặp lại tại thể tích 10 ul: ≤ 1.0% 
- Độ lặp lại tại thể tích 20 ul: ≤ 0.4% 

 

 

 

 

Chiếc 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Micropipette 

0.5 -10 µl có 

hấp tiệt trùng 

'- Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ 121˚C. Vật liệu chống 

chịu được tia UV và có khả năng chịu được dung môi 

cao. 

- Có màn hình hiển thị thể tích làm bằng thủy tinh. Có 

thể khóa bằng một tay. Típ dạng đẩy ra cho phép đẩy 

típ mà không cần sử dụng tay. 

- Sử dụng vật liệu PTFE trong buồng kín của thiết bị. 

- Độ chính xác tại thể tích 1.0 ul: ± 4.0% 

- Độ chính xác tại thể tích 5.0 ul: ± 1.0% 

- Độ chính xác tại thể tích 10 ul: ± 1.0% 
- Độ lặp lại tại thể tích 1.0 ul: ≤ 3.0% 

- Độ lặp lại tại thể tích 5.0 ul: ≤ 1.0% 
- Độ lặp lại tại thể tích 10 ul: ≤ 0.5% 

 

 

 

 

Chiếc 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3. 

 

 

 

Tube trữ lạnh 

tinh trùng 

'Thể tích: ≥ 1.8ml. Vật liệu: nhựa polypropylence, chịu 

được nhiệt độ ≤ -195˚C. 

- Chiều cao x Đường kính :≥ 45mm x 10mm 

- Đáy tròn, có nắp, được thiết kế đặc biệt sử dụng 

trong giá và khay đông lạnh. nắp vặn có gioăng 

silicon. 

- Không độc; Kiểm nghiệm MEA-test, HSSA test; 

- Không chứa Bisphenol A; 
- Khử trùng bằng chiếu xạ; 

 

 

 

Chiếc 

 

 

 

100 

 

 

4. 

 

Gạc cầu đa 

khoa 

 

Sản xuất từ gạc hút nước 100% cotton có độ thấm hút 

cao, không có tinh bột hoặc Dextrin. Kích thước Fi30 

x 1 lớp, đã tiệt trùng. 

 

 

Miếng 

 

 

10.000 

 

5. 
Ống Tube 5ml 

có nắp vô trùng 

Thể tích ống 5ml. Chất liệu: PP trong suốt,đáy tròn. 

Có nắp đậy. Đã tiệt trùng 
Chiếc 2.000 



 

 

6. 
Lưỡi cắt bông 

gạc 

Chất liệu: thép không gỉ. Lưỡi dao dùng cho máy cắt 

bông gạc MB-100 
Chiếc 5 

 

7. 
Kéo cắt bông 

gạc 

 

Chất liệu: thép không gỉ. Chiều dài 25cm Chiếc 10 

 

8. 
Kim sinh thiết 

gai nhau 18G 

Cỡ 18G.Kim sinh thiết gai nhau dùng một lần. Kim 

được mài bằng Ultrapoint.  Chiếc 12 

 

9. 
Kim sinh thiết 

gai nhau 20G 

Cỡ 20G. Kim sinh thiết bao gồm 2 cây kim: một kim 

dẫn đường và một kim lấy mẫu. Kim được mài bằng 

Ultrapoint. Kim dẫn đường có kèm cánh. 

Chiếc 2 

 

10. 

Panh sản khoa 

đầu rắn cong 

nhỏ 

Chất liệu: thép không gỉ 

Chiều dài 25cm 
Chiếc 5 

 

11. 
Bộ que nong 

cổ tử cung 

'Chất liệu: thép không gỉ 

Quy cách: 15 Chiếc/Bộ ( từ số 5 - 5,5 đến số 12) 
Bộ 2 

 

12. 
Móc vòng tử 

cung 

Dụng cụ để móc vòng tránh thai 

Chất liệu: thép không gỉ 
Chiếc 3 

 

13. 
Bóng đèn đặt 

nội khí quản 

 

Dùng cho đèn đặt nội khí quản Chiếc 50 

 

14. 

 

Tay dao điện 3 

rắc 

Dùng để kết nối với dao mổ điện. 

Thân tay dao được sản xuất từ nhựa cứng với thiết kế 

dạng bút. 

Đầu cắm tiêu chuẩn 3 giác với dây nối ≥ 3m. 

 

Chiếc 

 

200 

  
Tổng: 14 khoản 

  

* Yêu cầu khác: 

- Giá chào đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu tại đơn vị 

sử dụng. Giá không bao gồm các mức chiết khấu, hoa hồng, giảm giá hoặc chính sách 

khuyến mại của nhà cung cấp 

- Chất lượng: Hàng mới 100%. Có nhãn phụ bằng Tiếng Việt (đối với hàng nhập 

khẩu). 

- Hạn sử dụng của hàng hóa: Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ 

thời điểm giao hàng đảm bảo tối thiểu như sau: 

+ ≥ 01 năm đối với hàng có hạn dùng ≥ 02 năm; 

+ ≥ 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng ≤ 6 tháng hoặc có hạn dùng từ >01 

năm đến < 02 năm; 



+ ≥ 03 tháng đối với những hàng hóa có hạn dùng từ > 6 tháng đến ≤ 01 năm; 

- Bảo hành: Đối mặt hàng Bóng đèn đặt nội khí quản bảo hành ≥ 03 tháng. Các mặt 

hàng Micropipette 2 -20 µl có hấp tiệt trùng, Micropipette 0.5 -10 µl có hấp tiệt 

trùng, Lưỡi cắt bông gạc, Kéo cắt bông gạc, Panh sản khoa đầu rắn cong nhỏ, Bộ 

que nong cổ tử cung, Móc vòng tử cung, Tay dao điện 3 rắc bảo hành ≥ 12 tháng kể 

từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu. 

- Trong quá trình giao hàng và nghiệm thu hàng hóa nếu hàng bị lỗi kỹ thuật và lỗi 

do nhà sản xuất, hoặc hàng bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hàng hóa thì trong 

vòng 5 ngày nhà thầu phải đổi trả hàng hoá cho bệnh viện. 

- Giao hàng tại Kho của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1. 

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 


